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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN HẢI NAM Giới tính: Nam 

Ngày, Năm sinh: 06/09/1979 Nơi sinh: 

Quê quán: Thới Lai, Cần Thơ Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 21/14A, Hoàng Văn Thụ, P.An Hội, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0907811554 Email: tnhnam@ctu.edu.vn 

Chức vụ: Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp 

Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 17 năm 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Master 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học   

Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Nuôi trồng thủy sản Năm tốt nghiệp: 2001 

2. Thạc sĩ   

Thời gian đào tạo: 2 năm Nơi đào tạo: ĐH Gent – Bỉ 

Chuyên ngành đào tạo: Thủy sản 

Tên luận văn: 

Năm được cấp bằng: 2007 

3. Tiến sĩ   

4. Ngoại ngữ   

1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B 

2. Anh Mức độ thành thạo: TOEFL 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện. 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 



09/2002 - 09/2012  Đại học Cần Thơ  
Nghiên cứu viên tại BM. Kỹ thuật Nông 

nghiệp  

09/2005 - nay  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Master ngành Thủy sản tại Bỉ  

10/2012 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Kỹ thuật Nông nghiệp  

01/2015 - 05/2018  Đại học Cần Thơ  
Phó Trưởng bộ môn BM. Kỹ thuật Nông 

nghiệp  

10/2018 - nay  Đại học Cần Thơ  
Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Nuôi trồng thủy 

sản tại Nhật bản  

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. 

STT Tên học viên Tên đề tài 
Năm  

bảo vệ 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện. 

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

B2010-16-151; Ảnh hưởng của tỉ lệ C:N 

trong nguồn thức ăn bổ sung đến sự phát 

triển vi khuẩn dị dưỡng, sản lượng và 

chất lượng trứng bào xác trong ao nuôi 

Artemia 

2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

2. Sách và giáo trình xuất bản. 

STT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 
Số ISBN 

Tác 

giả 

Đồng 

tác giả 

1 
Ứng dụng công nghệ bio-floc cho nghề 

nuôi Artemia 

NXB Nông 

nghiệp 
2018 

 

978-604-

60-2808-

6   

 

 x 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 

Xuất bản tiếng Anh 

1.  Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Bá, 

Nguyễn Huỳnh Long, Phạm Công Kỉnh. 2015. APPLICATION BIOFLOC 

TECHNOLOGY IN INTENSIVE FARMING OF WHITE LEG (LITOPENAEUS 

VANNAMEI) SHRIMP.. Aquatic products processing. . 14. (Đã xuất bản) 

2.  Ta Van Phuong, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Bá. 2015. 

EVALUATION OF SOYBEAN MEAL AS REPLACEMENT FOR SHRIMP FEED IN 

CULTURE OF WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) APPLYING 

BIOFLOC TECHNOLOGY. Aquatic products processing. . 52. (Đã xuất bản) 

Xuất bản tiếng Việt 



1.  Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Hải Nam, Trần Hữu 

Lễ. 2010. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA TRONG 

ƯƠNG NUÔI MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. Số 15a. 241-252. (Đã xuất bản) 

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính. 

STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính 

1  Nuôi trồng thuỷ sản  

Xác nhận 

của trường Đại học Cần Thơ 

 

 

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2019 
(Người kê khai ký tên 

và ghi rõ họ tên) 

 Trần Nguyễn Hải Nam 

 


